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1 TTB101 Trần Thị Mỹ Dung 10/11/1983 Bình Thuận 20 30 24,75 18,75 94 Đạt

2 TTB102 Nguyễn Thị Đức Hiền 22/06/1985 Bình Thuận 23 29 24 19,75 96 Đạt

3 TTB103 Phạm Thị Hồng Hoàng 16/03/1985 Bình Thuận 22 27,6 25 18,25 93 Đạt

4 TTB104 Trần Thị Huyên 11/11/1994 Quảng Ngãi 24 30 25 19 98 Đạt

5 TTB105 Huỳnh Thị Thắng 21/08/1987 Bình Thuận 22 30 25 20 97 Đạt

6 TTB106 Huỳnh Thế Thanh 12/06/1987 Bình Thuận 23 29,2 24,75 19,5 96 Đạt

7 TTB107 Nguyễn Thị Ngọc Thành 07/05/1980 Bình Thuận 23 30 25 18,5 97 Đạt

8 TTB108 Nguyễn Hương Thuỳ 24/04/1987 Hải Dương 17 30 25 19,25 91 Đạt

9 TTB109 Trần Ngọc Phỉ Túy 19/10/1979 Bình Thuận 19 30 25 13,25 87 Đạt

10 TTB110 Nguyễn Ngọc Vũ 25/09/1999 Bình Thuận 18 30 14 9,25 71 Đạt

11 TTB111 Mai Hùng Vỹ 24/08/1999 Bình Thuận 0 0 0 0 0
Không 

đạt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƢỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG THI KỲ THI B1 TT TĐ

Khóa ngày 15/06/2022

Họ và Tên

Danh sách gồm 11 thí sinh

DANH SÁCH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ KỲ THI B1 TIẾNG TRUNG TƢƠNG ĐƢƠNG 

(Danh sách này kèm theo quyết định số: 140 /QĐ-TTPTNNL ngày 17 tháng 06  năm 2022 về việc phê duyệt kết quả kỳ thi 

B1 Tiếng Trung tương đương khóa ngày 15/06/2022)

Bình Thuận, ngày        tháng 06 năm 2022


